
BÁO CÁO THÔNG TIN 

CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2026 

 

 

I. Thông tin chung 

Tên 

đơn vị 

Mã 

điểm 

ĐKDT 

Địa chỉ Điện thoại Email 
Ghi 

chú 

Trường 

THPT 

An Lão 

036 

Số 43 Lê 

Lợi, xã An 

Lão, thành 

phố Hải 

Phòng 

02253.872.275 thpt-anlao@haiphong.edu.vn  

II. Thông tin tuyển sinh 

1. Số lớp 12: 13 lớp 

2. Số lượng học sinh hiện đang học lớp 12: 586 

3. Số lượng thí sinh tự do (chưa tốt nghiệp những năm trước): 0 

III. Danh sách lãnh đạo phụ trách, cán bộ thực hiện công tác đăng kí dự thi 

tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ 
 

STT Họ và tên Nhiệm vụ Số ĐT DĐ GHI CHÚ 

1 Vương Văn Huy LĐ PT 0909113666  

2 Nguyễn Nam Sơn CB TS 0912260888  

3 Phí Thanh Huyền CB MT 0902054346  

IV. Danh sách giáo viên chủ nhiệm lớp 12 năm học 2025-2026 
 

STT Họ và tên Lớp CN Số ĐT DĐ 
GHI 

CHÚ 

1 Nguyễn Thị Hường GVCN 12A1 0397612080  

2 Phí Thanh Huyền GVCN 12A10 0902054346  

3 Nguyễn Văn Dũng GVCN 12A11 0915652826  

4 Hoàng Thị Ngọc Mai GVCN 12A12 0914554417  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT AN LÃO 

 

Số:           /BC-THPT AL 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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5 Đỗ Thị Minh Huệ GVCN 12A13 0865260848  

6 Phạm Thị Thanh Mai GVCN 12A2 0383620639  

7 Nguyễn Thị Thiện GVCN 12A3 0848693668  

8 Ngô Thị Kim Liên GVCN 12A4 0384272668  

9 Nguyễn Thị Hồng Vân GVCN 12A5 0902117318  

10 Đặng Văn Trọng GVCN 12A6 0936466151  

11 Nguyễn Thị Hoa GVCN 12A7 0394904778  

12 Vũ Thị Như Hoa GVCN 12A8 0969345519  

13 Phạm Minh Nam GVCN 12A9 0984361214  

 Trân trọng báo cáo./. 
     Nơi nhận: 
    - Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

     - Lưu VT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Vương Văn Huy 
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